
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:        /TM-KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày      tháng 4 năm 2026 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 Gói thầu: “Sản xuất tài liệu truyền thông về PCTH của thuốc lá” 

Kính gửi: ...................................................................... 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu sản 

xuất tài liệu truyền thông về PCTH của thuốc lá do Quỹ Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá hỗ trợ năm 2026. 

Kính đề nghị quý đơn vị tham gia chào giá theo nội dung sau:  

Danh mục hàng hoá, dịch vụ: (Chi tiết tại phụ lục I đính kèm). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đề nghị cơ sở gửi bản 

chào giá với yêu cầu như sau: 

1. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết theo phụ lục có chữ ký và 

đóng dấu (treo) hoặc của người đại diện đơn vị cung cấp, có giá trị trong thời 

hạn ít nhất là 90 ngày kể từ ngày hết hạn gửi bản chào giá. 

2. Thời gian và hình thức nộp báo giá: 

- Thời gian nộp báo giá: Từ 08h00 ngày 14/4/2026 đến trước 08h00 ngày 

21/4/2026. 

- Hình thức nộp báo giá: Scan gửi về địa chỉ email: 

tochucytdp@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. 

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Điện thoại: 02083.858.356   

3. Giá cả: Bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt theo yêu cầu và các 

chi phí khác có liên quan.  

(chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

4. Thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản Việt Nam đồng, sau khi 

kết thúc hợp đồng. Có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được ký và nhà 

cung cấp đầy đủ các giấy tờ gồm: Hoá đơn tài chính, Biên bản nghiệm thu, Biên 

bản thanh lý và các giấy tờ liên quan khác kèm theo. 

5. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.  
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6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng. 

7. Tiêu chí lựa chọn: Lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp, dịch vụ chất lượng 

tốt, giá cả phù hợp và ưu tiên các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Nếu dịch vụ và giá cả của cơ sở đạt yêu cầu, đơn vị chúng tôi sẽ mời đại 

diện cơ sở đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên để hoàn thiện ký 

kết hợp đồng./. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và 

mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 
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PHỤ LỤC I: 

 (Kèm theo Thư mời số        /TM-KSBT ngày      /4/2026 của  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

STT Nội dung Tiêu chí kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Bảng mica in thông 

điệp về PCTH của 

thuốc lá 

Bảng mica màu đỏ, chữ trắng, in 

thông điệp về PCTHTL. Kích thước: 

15 cm x 25 cm, dày 0,2cm, có 2 dải 

băng dính xốp 2 mặt dán đằng sau 2 

cm x 25 cm 

Chiếc 4.600 

2 
Pano treo in nội dung 

tuyên truyền về 

PCTH của thuốc lá 

Kích thước: 1,2m x 2,5m pano 1 

mặt, lót tôn, khung thép hộp 20mmx 

20mm mạ kẽm, in màu trên bạt 

Hiflex, nẹp viền V nhôm xung quanh 

biển sơn chống rỉ các mối hàn. (Bao 

gồm thuế, phí, chi phí khảo sát, thiết 

kế, vận chuyển và thi công lắp đặt) 

Chiếc 92 

3 
Bảng thông báo địa 

điểm không khói 

thuốc 

Kích thước: 0,8x1,2m. Khung mặt 

biển thép hộp 20x20mm *1,4ly.  Sử 

dụng keo dán, Ốp tấm nhôm 

Aluminium độ dày 3mm, Nội dung 

in trên chất liệu Decal ngoài trời, cán 

lớp màng bảo vệ, sau đó dán ép bằng 

máy chuyên dụng lên  lên mặt trước 

tấm Aluminium. Chân sắt vuông 

20*40mm; dày 1,4ly tráng kẽm cao 

1 m có 4 bánh xe, phần nẹp viền 

nhôm chữ V xung quanh biển, sơn 

chống rỉ các mối hàn. (Bao gồm: 

thuế và chi phí vận chuyển) 

Chiếc 92 

 
 



PHỤ LỤC II: ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT PANO, CẤP PHÁT BẢNG MICA, BẢNG THÔNG BÁO  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 (Kèm theo Thư mời số        /TM-KSBT ngày     /4/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

STT Đơn vị tiếp nhận Địa chỉ 

Số lượng (chiếc) 

Ghi chú Bảng mica 

PCTHTL 

Pano 

PCTHTL 

Bảng 

thông báo 

địa điểm 

không 

khói thuốc 

1 
TYT Phường Phan Đình 

Phùng 

Tổ 92 Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

Giao 

hàng 

vào giờ 

hành 

chính từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 

 

2 TYT Phường Linh Sơn 
Số 119, Tổ dân phố Tân Hương, phường Linh 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên 
50 1 1 

3 TYT Phường Tích Lương 
TDP Trung Thành 6, phường Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên 
50 1 1 

4 TYT Phường Gia Sàng  
Tổ dân phố Cam Giá 8, phường Gia Sàng, 

tỉnh Thái Nguyên 
50 1 1 

5 TYT Phường Quyết Thắng 
TDP Thái Sơn 1, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

6 TYT Phường Quan Triều Tổ 21, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

7 TYT Xã Tân Cương xóm Thịnh,xã Tân Cương,tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

8 TYT Xã Đại Phúc xóm Sơn Tập, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

9 TYT Xã Đại Từ Xóm Trung Tâm, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

10 TYT Xã Đức Lương  
Xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

11 TYT Xã Phú Thịnh Xóm Ba Giăng, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 
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12 TYT Xã La Bằng Xóm La Kham, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

13 TYT Xã Phú Lạc Xóm Soi, xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

14 TYT Xã An Khánh Xóm 1, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

15 TYT Xã Quân Chu Xóm 4, xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

16 TYT Xã Vạn Phú Xóm Gió, xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

17 TYT Xã Phú Xuyên Xóm 4, xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

18 TYT Phường Phổ Yên TDP Chùa, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

19 TYT Phường Vạn Xuân 
TDP Hương Đình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

20 TYT Phường Trung Thành 
TDP Đình, phường Trung Thành, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

21 TYT Phường Phúc Thuận TDP A2, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

22 TYT Xã Thành Công 
Xóm Xuân Hà 3, xã Thành Công, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

23 TYT Xã Phú Bình Xóm Hòa Bình 1, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

24 TYT Xã Tân Thành xóm Đồng Bốn, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

25 TYT Xã Điềm Thụy 
Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

26 TYT Xã Kha Sơn xóm Diễn, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

27 TYT Xã Tân Khánh 
Xóm Trung Tâm, xã Tân Khánh, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

28 TYT Xã Đồng Hỷ Xóm Vải, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái nguyên 50 1 1 
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29 TYT Xã Quang Sơn Xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

30 TYT Xã Trại Cau Thôn Tân Thành, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

31 TYT Xã Nam Hòa xóm Cầu Gai, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

32 TYT Xã Văn Hán xóm Phả Lý, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

33 TYT Xã Văn Lăng  Xóm Tân Lập, Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

34 TYT Phường Sông Công TDP 3, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

35 TYT Phường Bá Xuyên 
TDP Tân Sơn, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

36 TYT Phường Bách Quang TDP Pha, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

37 TYT Xã Phú Lương xóm Tràng Học, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

38 TYT Xã Vô Tranh Xóm Cây Thị, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

39 TYT Xã Yên Trạch 
Xóm Thanh Đồng, xã Yên Trạch, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

40 TYT Xã Hợp Thành Xóm Khau Lai, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

41 TYT Xã Định Hóa  Xóm Trung Kiên, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

42 TYT Xã Bình Yên xóm Yên Thông, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

43 TYT Xã Trung Hội 
Xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

44 TYT Xã Phượng Tiến 
Xóm Tân Tiến 4, xã Phượng Tiến, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

45 TYT Xã Phú Đình Xóm Trung Tâm, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

46 TYT Xã Bình Thành 
Xóm Đồng Cóoc, xã Bình Thành, tỉnh Thái 

Nguyên  
50 1 1 
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47 TYT Xã Kim Phượng Xóm Bản Mới, xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

48 TYT Xã Lam Vỹ  Xóm Làng Há, xã Lam Vỹ, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

49 TYT Xã Võ Nhai Xóm Làng Lường, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

50 TYT Xã Dân Tiến Xóm Chợ, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

51 TYT Xã Nghinh Tường  
Xóm Bản Chang, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

52 TYT Xã Thần Sa Xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

53 TYT Xã La Hiên Xóm Làng Kèn, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

54 TYT Xã Tràng Xá xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

55 TYT Xã Sảng Mộc 
Xóm Bản Chương, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

56 TYT Xã Bằng Thành Thôn Ngã Ba, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

57 TYT Xã Nghiên Loan 
thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

58 TYT Xã Cao Minh Thôn Bản Sáng, xã Cao Minh, tỉnh Thái  Nguyên  50 1 1 

59 TYT Xã Ba Bể  Thôn Bản Vài, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

60 TYT Xã Chợ Rã Thôn 7, xã Chợ Rã , tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

61 TYT Xã Phúc Lộc 
Thôn Hà Hiệu, xã 

 Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên  
50 1 1 

62 TYT Xã Thượng Minh 
Thôn Bản Lùng, xã Thượng Minh, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

63 TYT Xã Đồng Phúc Thôn Chợ Lèng, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

64 TYT Xã Thượng Quan 
Thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 
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65 TYT Xã Bằng Vân 
Thôn Khu Chợ 1, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên 

50 1 1 

66 TYT Xã Ngân Sơn Thôn Khu 2, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

67 TYT Xã Nà Phặc Thôn Khu 3, xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

68 TYT Xã Hiệp Lực Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

69 TYT Xã Nam Cường 
Thôn Cốc Lùng Mới, xã Nam Cường, tỉnh Thái 

Nguyên  
50 1 1 

70 TYT Xã Quảng Bạch Thôn Nà Cà, xã quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

71 TYT Xã Yên Thịnh Thôn Nà Pját, xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

72 TYT Xã Chợ Đồn Thôn 2, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên. 50 1 1 

73 TYT Xã Yên Phong Thôn Ủm Đon, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

74 TYT Xã Nghĩa Tá  Thôn Trung Tâm, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

75 TYT Xã Phủ Thông 
Thôn Nam Lanh Chang, xã Phủ Thông, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

76 TYT Xã Cẩm Giàng Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

77 TYT Xã Vĩnh Thông Thôn Bắc Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

78 TYT Xã Bạch Thông 
Thôn Tổng Ngay, xã Bạch Thông, tỉnh Thái 

Nguyên  
50 1 1 

79 TYT Xã Phong Quang Thôn Nà Đán, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

80 TYT Phường Đức Xuân Tổ 1, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

81 TYT Phường Bắc Kạn Tổ 13, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 
 

82 TYT Xã Văn Lang  Thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 
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83 TYT Xã Cường Lợi 
Thôn Thôm Khinh, xã Cường Lợi, tỉnh Thái 

Nguyên  
50 1 1 

84 TYT Xã Na Rì Thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

85 TYT Xã Trần Phú Thôn Khu Chợ, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

86 TYT Xã Côn Minh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên  50 1 1 

87 TYT Xã Xuân Dương 
Thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương, tỉnh Thái 

Nguyên  
50 1 1 

88 TYT Xã Tân Kỳ Thôn Bản Phố, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

89 TYT Xã Thanh Mai 
Thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, tỉnh Thái 

Nguyên 
50 1 1 

90 TYT Xã Thanh Thịnh 
Thôn Đồng Tiến, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái 

Nguyên  
50 1 1 

91 TYT Xã Chợ Mới Thôn 1, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

92 TYT Xã Yên Bình Thôn Nà Hoáng, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên 50 1 1 

 
Tổng  4.600 92 92   
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